
Số 
TT 

Họ và tên đối tượng Năm 
sinh

Quê quán
Nơi đăng ký thường 

trú

Ngày tháng 

năm từ trần Họ và tên thân nhân Năm 
sinh

Quan 

hệ Chổ ở hiện nay Mức hưởng trợ 
cấp (đồng)

1 Trần Trung Nho 1962
Vạn Tường, Quảng 

Ngãi
Hội Phú, Gia Lai 20/3/2026 Nguyễn Thị Xuân 1964 vợ Hội Phú, Gia Lai 23.400.000

2 KSOR KRUEK 1937 Krông Pa, Gia Lai Uar, Gia Lai 24/02/2018 KSOR H' BOK 1979 con Uar, Gia Lai 13.000.000

3 Vũ Đức Huấn 1958 Nga Thắng, Thanh Hóa Bờ Ngoong, Gia Lai 19/12/2025 Vũ Thị Kim Nhàn 1960 vợ Bờ Ngoong, Gia Lai 23.400.000

4 Trần Văn Hòa 1956 Điện Bàn, Quảng Nam Tuy Phước, Gia Lai 20/02/2026 Trần Thị Mỹ Nguyên 1996 con Tuy Phước, Gia Lai 23.400.000

5 Lê Viết Đính 1961 Điện Bàn, Quảng Nam Hra, Gia Lai 8/3/2026 Nguyễn Thị Lệ 1960 vợ Hra, Gia Lai 23.400.000

6 Nguyễn Nghĩa 1967 Phù Cát, Bình Định Ngô Mây, Gia Lai 24/01/2026 Nguyễn Thị Anh Thư 2000 con Ngô Mây, Gia Lai 23.400.000

7 Bùi Lai 1960 Tam Xuân, Đà Nẵng Kon Gang, Gia Lai 23/01/2026 Nguyễn Thị Thọ 1964 vợ Kon Gang, Gia Lai 23.400.000

8 Lê Văn Miên 1960 Tuy Phước, Bình Định Tuy Phước Bắc, Gia 
Lai

4/3/2026 Lê Thị Tùng 1985 con
Tuy Phước Bắc, Gia 

Lai
23.400.000

9 Phạm Trung Cang 1959 Hoài Nhơn, Bình Định Hoài Nhơn Tây, Gia 
Lai

16/3/2026 Trần Thị Năm 1962 vợ Hoài Nhơn Tây, Gia 
Lai

23.400.000

10 Trần Dẫn 1953 Cát Tiến, Gia Lai Cát Tiến, Gia Lai 28/12/2026 Trần Thanh Hiếu 1991 con Cát Tiến, Gia Lai 23.400.000

11 Phan Thế Nhân 1963 Tuy Phước , Bình Định Tuy Phước Đông, 
Gia Lai

23/01/2026 Nguyễn Thị Ngọc Yến 1968 vợ Tuy Phước Đông, 
Gia Lai

23.400.000

12 Huỳnh Thế Vinh 1957 Vĩnh Thạnh Bình Định Vĩnh Thạnh, Gia Lai 24/02/2026 Võ Thị Lan 1961 vợ Vĩnh Thạnh, Gia 
Lai

23.400.000

13 Trần Văn Thứ 1965 Tây Sơn, Gia Lai Tây Sơn, Gia Lai 13/11/2025 Trần Văn Thịnh 1997 con Tây Sơn, Gia Lai 23.400.000

14 Nông Văn Long 1963 Đàm thủy, Cao Bằng Phú Thiện, Gia Lai 1/4/2026 Nông Thị Thúy 2000 con Phú Thiện, Gia Lai 23.400.000

15 Phan Văn Tám 1956 Hoài Nhơn, Bình Định Hoài Nhơn, Gia Lai 17/4/2026 Lê Thị Bốn 1964 vợ Hoài Nhơn, Gia Lai 23.400.000

16 Dương Công Cấp 1965 An Nhơn, Bình Định Bình Định, Gia Lai 5/3/2026 Dương Trường Giang 1996 con Bình Định, Gia Lai 23.400.000

17 Mai Công Chức 1955 Phù Cát, Bình Định Bàu Cạn, Gia Lai 1/4/2026 Nguyễn Thị Lành 1956 vợ Bàu Cạn, Gia Lai 23.400.000

18 Nguyễn Bình 1960 Đông Hòa, Phú Yên Uar, Gia Lai 2/4/2026 Phan Thị Sách 1965 vợ Uar, Gia Lai 23.400.000

19 Dương Văn Ở 1950 An Nhơn, Bình Định Hra, Gia Lai 7/4/2026 Dương Minh Phụng 1983 con Hra, Gia Lai 23.400.000

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ
Theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2026 của UBND tỉnh Gia Lai)

Số: 1992/QĐ-UBND 
Thời gian ký: 2026-05-08T19:28:49+07:00



20 Lê Đức Chiến 1956 An Nhơn, Bình Định An Nhơn Bắc, Gia 
Lai

23/01/2026 Lê Hồng Quý 1984 con
An Nhơn Bắc, Gia 

Lai
23.400.000

457.600.000đ

Tổng số đối tượng: 20 người.

Tổng số tiền: 457.600.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi bảy triệu sáu trăm ngàn đồng)

Tổng cộng:






